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Số: 66 /QĐ-SXD Hải Phòng, ngày 14 tháng 01 năm 2026     

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc công bố bảng giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng                      

trên địa bàn thành phố Hải Phòng 

GIÁM ĐỐC SỞ XÂY DỰNG THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG 

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014, được sửa đổi, bổ sung tại các Luật: 

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 17/6/2020; Luật sửa 

đổi, bổ sung một số điều của 37 luật liên quan đến quy hoạch ngày 20/11/2018; 

Luật Kiến trúc ngày 13/06/2019; Luật Đường sắt ngày 27/06/2025;  

Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 

về quản lý chi phí đầu tư xây dựng; số 293/2025/NĐ-CP ngày 10/11/2025 quy 

định mức lương tối thiểu tháng và mức lương tối thiểu giờ áp dụng đối với người 

lao động làm việc theo hợp đồng lao động; 

Căn cứ các Thông tư của Bộ Xây dựng: Số 11/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 

về hướng dẫn một số nội dung xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng; số 

13/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 hướng dẫn xác định các chỉ tiêu kinh tế - kỹ 

thuật và đo bóc khối lượng; số 14/2023/TT-BXD ngày 29/12/2023 sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Thông tư số 11/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 của Bộ trưởng 

Bộ Xây dựng hướng dẫn một số nội dung xác định và quản lý chi phí đầu tư xây 

dựng; số 01/2025/TT-BXD ngày 22/01/2025 sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Thông tư số 13/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng 

dẫn phương pháp xác định các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật và đo bóc khối lượng công 

trình, Thông tư số 11/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng 

hướng dẫn một số nội dung xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng đã được 

sửa đổi, bổ sung một số điều tại Thông tư số 14/2023/TT-BXD ngày 29/12/2023 

của Bộ trưởng Bộ Xây dựng; 

Căn cứ Quyết định số 4857/UBND-XD ngày 24/12/2024 của Uỷ ban nhân 

dân thành phố Hải Phòng về việc uỷ quyền công bố Chỉ số giá xây dựng; Giá vật 

liệu xây dựng, thiết bị công trình; Đơn giá nhân công xây dựng; Giá ca máy và 

thiết bị thi công; Giá thuê máy và thiết bị thi công trên địa bàn thành phố; 

Căn cứ Quyết định số 56/2025/QĐ-UBND ngày 01/7/2025 của Ủy ban nhân 

dân thành phố ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ 

chức của Sở Xây dựng thành phố Hải Phòng; 

Căn cứ Quyết định số 152/2025/QĐ-UBND ngày 09/9/2025 của Ủy ban 

nhân dân thành phố ban hành quy định một số nội dung về quản lý dự án đầu tư 

xây dựng, quản lý chất lượng công trình, quản lý chi phí đầu tư xây dựng và quản 

lý trật tự xây dựng trên địa bàn thành phố Hải Phòng; 



Căn cứ Báo cáo số 02/2026/BC-CMHP ngày 12/01/2026 của Công ty Cổ 

phần tin học Eta (đơn vị tư vấn) về việc khảo sát, xác định bảng giá ca máy và 

thiết bị thi công xây dựng trên địa bàn thành phố Hải Phòng năm 2025; 

Theo đề nghị của Trưởng phòng Phòng Kinh tế, Quản lý đầu tư xây dựng. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này bảng giá ca máy và thiết bị thi 

công xây dựng trên địa bàn thành phố Hải Phòng.  

(Chi tiết theo Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định này) 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.  

Điều 3. Các văn bản sau hết hiệu lực thi hành kể từ ngày Quyết định này có 

hiệu lực: Quyết định số 508/QĐ-SXD ngày 04/11/2024 của Sở Xây dựng thành 

phố Hải Phòng về việc công bố bảng giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng năm 

2024 trên địa bàn thành phố Hải Phòng; Công văn số 1888/SXD-QLN ngày 

30/11/2025 của Sở Xây dựng tỉnh Hải Dương về việc công bố đơn giá ca máy và 

thiết bị thi công xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Hải Dương./. 

 

 

Nơi nhận: 
- Bộ Xây dựng (để b/c); 

- UBND thành phố (để b/c); 

- Giám đốc, các Phó Giám đốc Sở; 

- Các Sở, ban ngành thành phố; 

- UBND các xã, phường, đặc khu; 

- Các Ban Quản lý chuyên ngành, khu vực; 

- Website Sở Xây dựng; 

- Lưu: VT; KTQLĐTXD. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

Tăng Bá Bay 
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